
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
0 0 o

Đỏc Sâp — Tư do — Hanh phúc

Số: /QĐ-UBND Hòa Thành, ngàypịthảngUnăm 2017

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc công nhận kết quả thi tuyển công chức 
xã9 thỉ trấn thuộc huyện Hòa Thành năm 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 
của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển 
dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy chế về tuyển dụng công chức cấp xã trên 
địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của ủy ban nhân 
dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế và cán bộ, công chức viên chức thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; Quyết 
định 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 
biên chế thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức xã, thị trấn tại 
Tờ trình số: 0< /TTr-HĐTT ngày ịi tháng Oi năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn thuộc huyện Hòa 
Thành năm 2016 đối với 70 trường họp (kèm theo danh sách).

Đỉều 2. Hội đồng thi tuyển công chức xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo, 
nhận đơn xin phúc khảo và khiếu nại, tố cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày niêm 
yết công khai kết quả thi tuyển; ban hành Quyết định thành lập Ban phúc khảo 
(nếu cỏ).

Đỉều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ 
huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Hội đồng thi tuyến công chức xã, thị 
trần và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-  Lãnh đạo UBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐND-UBND huyện.



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA THÀNH

CÕNG HÒA XÃ HỎI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM• • • .

Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

ST T SỐ  BÁ O  D A N H H ọ và ch ữ  lót Tên N gày sinh
G iới
tính

Địa chỉ
(xã, huyện, tỉnh)

C hứ c danh  
Đ K d ự th i

Đ on  vị Đ K  
d ự  thỉ

Đ IẾ M  TH I

Đ IẺ M
ƯU

TIÊ N

—

TỎ N G
C Ộ N G

K IẾ N
T H Ử C

C H U N G
(H S:1)

T IN
H Ọ C
(Đ K )

C H U Y Ê N
N G À N H

V IẾ T
(H S:2)

T R Ắ C
N G H IỆ M

(H S :Ì)

1 H T V P-T K 229 Bùi T uấn A nh 26 /5 /1994 N am
L ong T hành  N am , 

H oà Thành. Tây N inh
V P-T K

U B N D  xã 
L ong T hành 65 100 70 100 305

N am

2 H T T C -K T 231 T ràn  T hanh  N gọc Bích 19/12/1989 N ữ
T rư ờng Đ ông, H oà 
T hành, T ây N inh

T C -K T
U B N D  xã 

Long Thành 
T rung

50 M iễn 50 100 10 260

3 H T T C -K T 232 N guyễn  T hanh Bình 21 /3 /1986 N am
Long T hành  N am , 

H oà T hành, Tây N inh
T C -K T

U B N D  xã 
L ong T hành 

N am
35 96 33 100 10 211

4 H T T C -K T 233 Đ ặng H uy C ường 19/03/1982 N am
L ong T hành  N am , 

H oà T hành , T ây  N inh
T C -K T

U B N D  xã 
H iệp Tân

35 92 38 100 211

5 H T Đ C -X D 234 N guyễn  T hị N gọc D iễm 13/01/1994 N ữ
T rư ờng Tây, H oà 
T hành , Tây N inh

Đ C -X D
U BN D  xã 

T rường H oà
25 96 72 75 244

6 H T Đ C -X D 235 T rần  T hị Diệp 23/02 /1993 N ữ
T hanh  Đ iền, C hâu 
T hành , Tây N inh

Đ C -X D
U B N D  xã 
H iệp Tân

15 100 75 75 240

7 H T Đ C -X D 237 Lâm  T hị Thuỳ D ung 17/9/1989 N ữ
T rư ờng  H oà, H oà 
T hành, Tây N inh

Đ C -X D
U BN D  xã 

T rường Hoà
65 88 70 75 280

8 H T T C -K T 238 Lê T hị Thuỳ Dung 26 /5 /1990 N ữ
T rư ờng  Đ ông, Hoà 
T hành, Tây N inh

T C -K T
U BN D  xã 

L ong T hành 
T rung

40 96 65 90 10 270



Đ IẺ M  TH I

ST T s n  R Á n  nA M U H ọ và ch ữ  lót Tên N gày sinh
G iói Đ ịa chi' C hức danh Đ ơn vị Đ K KI ÉN  

TH Ứ C  
C H U N G  

(H S:1)

TIN

C H U Y Ê N
N G À N H Đ IẺ M

ƯU
TIÊN

TÒ NG
tính (xã , huyện, tĩnh) Đ K  d ự  thi d ự  thi H Ọ C

(Đ K ) V IẾ T
(H S:2)

T R Ắ C
N G H IỆ M

(H S :Ỉ)

C Ộ N G

9 H T Đ C -X D 239 Nguyễn Hoàng Duy 08/03 /1994 Nam
Long Thành Nam, 

Hoà Thành, Tây Ninh
ĐC -X D

U B N D  xã 
Hiệp Tân

10 80 70 65 215

10 H T T C -K T 241 Đ ào Thị D uyên 20/5 /1993 N ữ
T ân  P hong, T ân Biên, 

T ây  N inh
TC-KT

U B N D x ã  
L ong T hành  

Nam
55 96 60 90 265

11 H T T C -K T 242 N guyễn T hị Bé D uyên 10/10/1987 N ữ
L ong T hành  Trung, 

H oà T hành , Tây N inh
T C -K T

U B N D  xã 
L ong T hành  

T rung
75 M iễn 70 100 315

12 H T T C -K T 243 Hồ T hị Thuỳ D ương 14/04/1987 N ữ
H iệp T ân , H oà Thành, 

T ây N inh
T C -K T

U B N D  xã 
H iệp  T ân

25 84 55 80 10 225

13 HT Đ C -X D 244 N guyễn T huỳ D ương 31/5 /1989 N ữ
T rư ờng  Tây, H oà 
T hành , Tây N inh

Đ C -X D
U B N D  xã 

T rư ờng  H oà
20 100 75 75 245

14 H T Đ C -X D 246 V õ T hị H ồng Gấm 01/01/1983 N ữ
T hạnh  Đ ức, G ò Dầu, 

T ây  N inh
Đ C-X D

U B N D  xã 
T rư ờng  H oà

35 96 72 80 259

15 H T V P-T K 247 N guyễn  T hị H uỳnh G iao 30/6 /1993 N ữ
L ong V ĩnh, Châu 
T hành , Tây N inh

V P-TK
U B N D  xã 

T rư ờng  Tây
70 80 75 80 300

16 H T V P-TK 248 N guyễn T hị N gọc G iàu 10/7/1987 N ữ
L ong  T hành  N am , 

H oà T hành , Tây N inh
V P-TK

U B N D  xã 
L ong T hành  

N am
65 84 83 75 306

17 H T V P-TK 249 Phạm  Lê N gọc G iàu 18/5/1994 N ữ
L ong T hành  T rung, 

H oà T hành , Tây N inh
V P-TK

U B N D  
T hị trấn  H oà 

T hành
65 88 65 80 275

18 H T V P-TK 250 Đ inh Duy Hải 04 /8 /1988 N am
B àu N ăng, D ương 

M inh C hâu, Tây N inh
V P-TK

U B N D  
Thị trấn  H oà 

T hành
25 76 70 100 265



S T T SỐ  B Á O  D A N H Họ và ch ũ' lót Tên N gày sinh
G iói
tính

Đ ịa chỉ
(xã, huyện, tĩnh)

C hức danh  
Đ K  d ự  thi

Đ on vị Đ K  
dự  thi

Đ IỂM  TH I

Đ IỂ M
ƯU

T IÊ N

TỐ N G
C Ộ N G

i

K IẾN
T H Ứ C

C H U N G
(H S:1)

TIN
H Ọ C
(Đ K )

C H U Y ÊN
N G À N H

V IÉ T
(H S:2)

T R Á C
N G H IỆ M

(H S:1)

19 H T T C -K T 251 T rần Thị N hư H ạnh 26/11/1988 N ữ
T rư ờng  Đ ông, Hoà 
T hành , Tây N inh

T C -K T
U B N D  xã 
H iệp Tân

15 M iễn 63 95 10 246

20 H T T C -K T 252 Phan Trần Bích H ảo 19/7/1985 N ữ
K P. N inh  Đ ức, P .N inh 
T hạnh , T P .T ây  N inh

T C -K T
U B N D  xã 
H iệp Tân

5 96 25 90 145

21 H T Đ C -X D 256 N guyễn Thị H uệ 05/02/1996 N ữ
T rư ờng  H oà, H òa 
T hành, Tây N inh

Đ C-X D
U B N D  xã 

T rư ờng  H oà
15 72 20 60 115

22 H T Đ C -X D 258 Phan Văn K hoẻ 20/10/1991 N am
L ong T hành  Bắc, H oà 

T hành , Tây N inh
ĐC-X D

U B N D  xã 
T rư ờng  Hoà

50 92 55 80 240

23 H T V P-TK 259 H ồ H uy K hôi 28/12/1981 N am
L ong  T hành  T rung, 

H oà T hành, Tây N inh
V P-TK

U B N D  xã 
T rư ờng  Tây

70 M iễn 75 80 300

24 H T T C -K T 260 N guyễn Thỵ An K hương 15/05/1989 N ữ
Thị trấn  H oà Thành, 

H oà Thành, Tây N inh
TC -K T

U B N D  xã 
Long Thành 

T rung
30 80 40 80 190

25 HT T C -K T 261 Đỗ T hị N gọc Lài 22/02/1987 N ữ
T rư ờng  H oà, Hoà 
T hành, Tây N inh

T C -K T
U B N D  xã 

Long T hành 
T rung

31 M iễn 78 95 10 292

26 H T Đ C -X D 262 Lê Thị Trúc Linh 10/8/1994 N ữ
T rư ờng  H oà, H oà 
T hành, Tây N inh

ĐC-X D
U B N D  xã 

T rư ờng H oà
15 92 50 65 180

27 H T T C -K T 263 T rần Thị c ẩ m Linh 03/7/1980 N ữ
T rư ờng  H oà, Hoà 
T hành, Tây N inh

T C -K T
U B N D  xã 
H iệp Tân

15 76 35 90 20 195

28 H T T C -K T 264 N guyễn Thị Mỹ Loan 10/11/1980 N ữ
L ong T hành  T rung, 

H oà T hành , Tây N inh
T C -K T

U B N D  xã 
L ong Thành 

T rung
25 92 70 95 10 270
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S T T SỐ  B Á O  D A N H H ọ và ch ừ  lót Tên N gày sinh
G ió i
tính

Đ ịa chi'
(xã , huyện, tỉnh)

C hứ c danh  
Đ K d ự th i

Đ on  vị Đ K  
d ự  thi

Đ IẺ M  TH I

Đ IỀM
ƯU

T IÊN

K IẾN
TH Ứ C

C H UNG
(H S:1)

T IN
H Ọ C
(Đ K )

C H U Y ÊN
N G À N H TỐ N G

C Ộ N G
V IẾ T

(H S:2)

TR Ắ C
NG H IỆM

(H S:1)

29 H T T C -K T 265 N guyễn  M inh Luân 26/02 /1989 N am
H iệp T ân, H oà T hành, 

Tây N inh
T C -K T

U B N D x ã  
H iệp Tân

10 84 55 70 190

30 H T Đ C -X D 267 T rần  Thị Á nh M inh 03 /8 /1994 N ữ
T rư ờng  Tây, H oà 
T hành , Tây N inh

Đ C -X D
U B N D  xã 

T rư ờ n g H o à
60 100 70 75 275

31 H T V P-T K 268 V õ T hành N am 04/4 /1995 N am
P hường 4, T P.T ây 
N inh , Tây N inh

V P-T K
U B N D  xã 

T rư ờng  H oà
20 M iễn 51 55 177

32 H T V P-T K 269 N guyễn  Văn N ước 20/10 /1989 N am
L ong C hữ, huyện Ben 

C ầu, Tây N inh
V P-T K

U B N D  
Thị trấn  H oà 

T hành
50 96 61 80 252

33 H T Đ C -X D 270 H ồ Thị M ỹ N ga 30/10/1994 N ữ
Long T hành T rung, 

H oà T hành, Tây N inh
Đ C -X D

U B N D  xã 
H iệp Tân

35 92 60 75 230

34 H T V P-T K 271 Đ inh  T hị B ích N gân 26 /3 /1994 N ữ
T rư ờng  Tây, Hoà 
T hành , Tây N inh

V P-T K
U B N D  

Thị trấn  Hoà 
T hành

20 72 38 45 141

35 H T T C -K T 272 Đ ỗ T h ị N gọc N gân 28/11/1985 N ữ
L ong  T hành  T rung, 

H oà T hành, Tây N inh
T C -K T

U B N D  xã 
L ong  T hành 

N am
5 100 75 85 240

36 H T T C -K T 273 V õ Thị Thu N gân 27/3 /1993 N ữ
P hường 4, TP.T ây 

N inh , Tây N inh
T C -K T

Ư BN D  xã 
Long T hành 

N am
30 60 35 70 170

37 H T T C -K T 274 V õ Thị T iến N hanh 30/01/1984 N ữ
T rư ờng  Đ ông, H oà 
T hành, Tây N inh

T C -K T
U B N D  xã 

Long T hành  
N am

60 100 68 95 291

38 H T T C -K T 275 Lê Thị H ồng N hiên 12/03/1993 N ữ
P hường 3, TP.T ây 

N inh , Tây N inh
TC-K.T

U B N D  xã 
L ong Thành 

N am
56 92 43 95 237



S T T SÓ  B Á O  D A N H H ọ và ch ữ  lót Tên N gày sinh
G iói
tính

Địa chi’
(xã, huyện, tình)

C hức danh  
Đ K d ợ th i

Đ ơn vị Đ K  
d ự  thi

Đ IỂM  TH I

Đ IỂ M
Ư U

T IÊ N

TỎ NG
C Ộ N G

K IÉN
T H Ử C

C H U N G
(H S:1)

TIN
H Ọ C
(ĐK )

C H U Y Ê N
N G À N H

V IẾ T
(H S:2)

T R Ắ C
N G H IỆ M

(H S:1)

39 H T V P-T K 277 Lê T hị H ồng N hung 11/07/1993 N ữ
Long T hành N am , 

H oà Thành, Tây N inh
V P-TK

U B N D  xã 
T rư ờng  H oà

80 100 65 75 285

40 H T Đ C -X D 280 Lê T hị K im Pha 06/7/1995 N ữ
H iệp Tân, H oà Thành, 

Tây N inh
Đ C -X D

Ư BN D  xã 
H iệp Tân

15 96 30 75 150

41 H T Đ C -X D 281 Lê N guyễn X uân Phú 01/01/1994 N am
P hường 4, TP.Tây 

N inh, Tây N inh
Đ C -X D

U B N D  xã 
H iệp Tân

33 96 35 50 153

P hường H iệp N inh, 
T P.T ây N inh, Tây 

N inh

U BN D
42 H T V P-TK 282 N guyễn Thị Kim Phụng 11/01/1989 N ữ V P-TK Thị trấn H oà 

Thành
50 96 78 80 286

43 H T V P-TK 283 N guyễn T hị N gọc Phước 16/01/1990 N ữ
Phường N inh Sơn, 
T P .T ây  N inh, Tây 

N inh
V P-TK

U BN D  
Thị trấn  Hoà 

T hành
50 80 42 85 219

44 H T Đ C -X D 284 M ai H oàng Phương 15/06/1984 N am
L ong T hành  Trung, 

H oà T hành, Tây N inh
Đ C-X D

U B N D  xã 
H iệp Tân

83 92 80 80 ò l ò

45 HT V P-TK 285 C hâu N huỵ Tâm 26/9/1991 N ữ
T rư ờng  Đ ông, H oà 
T hành, Tây N inh

V P-TK
U BN D  

Thị trấn Hoà 
T hành

60 100 55 70 240

46 HT V P-TK 286 H oàng T hiên Tâm 11/11/1979 N ữ
Long Thành Nam, 

H oà Thành, Tây N inh
V P-TK

U B N D  xã 
T rư ờng  Tây

50 88 55 70 230

47 H T Đ C-X D 287 Lê T hị Cẩm Tú 20/4/1989 N ữ
T rư ờng H oà, Hoà 
Thành, Tây N inh

Đ C-X D
Ư BN D  xã 

T rư ờng H oà
60 100 55 60 230

48 H T Đ C -X D 288 N guyễn Thị c ẩ m Tú 28/8/1992 N ữ
Phường 1, TP.Tây 

N inh, Tây N inh
Đ C-X D

U B N D  xã 
H iệp Tân

70 96 80 50 280

' M
U



S T T s ố  B Á O  D A N H H ọ và ch ữ  lót Tên N gày sinh
G iói
tính

Đ ịa chi
(xã , huyện, tỉnh)

C hứ c danh  
Đ K  d ự  thi

Đ on  vị Đ K  
d ự  thi

Đ IẾ M  TH I

Đ IỂ M
Ư U

T IÊ N

T Ó N G
C Ộ N G

K IÊ N
T H Ứ C

C H U N G
(H S:1)

T IN
H Ọ C
(Đ K )

C H U Y Ê N
N G À N H

V IẾ T
(H S:2)

T R Ắ C
N G H IỆ M

(H S:1)

49 H T V P-T K 290 N guyễn  T hị M ộng Tuyền 24/8 /1988 N ữ
T rà V ong, T ân B iên, 

T ây  N inh
V P-T K

U B N D  
Thị trấn  H oà 

T hành
50 100 63 80

>

256

50 H T V P-T K 291 N guyễn  T hị T hanh Tuyền 10/4/1989 N ữ
T rư ờ ng  Đ ông, H oà 
T hành , T ây  N inh

V P-T K
U B N D  

T hị trấn  H oà 
T hành

80 96 73 60 286

51 H T Đ C -X D 293 T rư ơ ng  T hị T hanh Tuyền 18/11/1988 N ữ
T rư ờ ng  Đ ông, H oà 
T hành , Tây N inh

Đ C -X D
U B N D  xã 

T rư ờng  H oà
60 96 80 85 305

U BN D  xã
52 H T V P-T K 296 L ê T hị T hanh 30/5 /1987 N ữ

L ong T hành  N am , 
H oà T hành , Tây N inh

V P-T K Long T hành  
N am

80 92 80 90 330

53 H T V P-T K 297 Lê T hị P hương T hanh 28/3/1988 N ữ
L ong  T hành  T rung, 

H oà T hành , T ây N inh
V P-T K

U B N D  
Thị trấn  H oà 

T hành
53 88 53 90 249

54 H T Đ C -X D 298 N gô H ải P hương T hanh 23/11/1993 Nam
L ong T hành  T rung, 

H oà T hành , Tây N inh
Đ C -X D

U B N D  xã 
H iệp Tân

35 84 30 50 145

55 H T Đ C -X D 300 L ê H oà T hạnh 05/6/1988 N am
T hạnh  Đ ức, G ò D ầu, 

T ây  N inh
Đ C -X D

U B N D  xã 
H iệp Tân

35 84 30 50 145

56 H T V P-T K 301 Đ ỗ Lê T hảo 15/4/1993 N am
T rư ờ ng  Tây, H oà 
T hành , Tây N inh

V P-TK
U B N D  xã 

T rư ờng  H oà
38 M iễn 60 80 238

57 H T V P-T K 302 Lê H à P hương T hảo 12/01/1989 N ữ
T rư ờng  Tây, Hoà 
T hành , Tây N inh

V P-TK
U B N D  xã 

T rư ờng  Tây
42 M iễn 70 60 242

58 H T T C -K T 303 C hâu N gọc T hanh Thuý 17/11/1988 N ữ
PLường 3, T P.T ây 

N inh , Tây N inh
T C -K T

U B N D  xã 
H iệp Tân

70 M iễn 60 85 275



S T T SÓ  B Á O  D A N H H ọ và ch ữ  lót Tên N gày sinh
G iói
tính

Địa chi'
(xã, huyện, tỉnh)

C hức danh  
Đ K d ự th i

Đo-n vị ĐK  
d ự  thi

Đ IÉ M  TH I

Đ IỂ M
Ư U

T IÊ N

TỔ NG
C Ộ N G

KIẾN
TH Ứ C

C H UNG
(H S:1)

TIN
H Ọ C
(Đ K )

C H U Y Ê N
N G À N H

V IÉ T
(H S:2)

TR Ắ C
N G H IỆ M

(H S :I)

59 H T Đ C -X D 304 T rần  T hị T hu Thuý 18/7/1986 N ữ
P hường N inh  Sơn, 
T P.T ây N inh , Tây 

N inh
Đ C -X D

Ư B N D x ã 
H iệp Tân

28 96 50 60 188

60 H T V P-TK 307 Đ ặng Thị T huỳ T rang 04/9/1985 N ữ
T rư ờng H oà, H oà 
T hành, T ây  N inh

V P-TK
U B N D  xã 

L ong T hành 
N am

50 96 70 70 260

61 H T T C -K T 308 N guyễn Thị T huỳ T rang 17/10/1994 N ữ
T rư ờng Tây, H oà 
T hành , Tây N inh

T C -K T
U B N D  xã 

Long Thành 
T rung

50 96 60 90 260

,
62 H T T C -K T 309 T rần  T hiên T rang 21/3 /1992 N ữ

L ong T hanh  Bãc, H ua 
T hành, T ây N inh

T C -K T
U BN D  xa 
H iệp Tân

28 96 55 80 218

63 H T T C -K T 310 Lê T hị T hảo T rinh 28/4/1988 N ữ
P hường 2, TP.T ây 
N inh, Tây N inh

T C -K T
U B N D  xã 
H iệp Tân

70 100 65 90 290

64 H T Đ C-X D 311 Đ iền P hương Lam T rúc 19/6/1996 N ữ
Thị trấn  H oà T hành, 

H oà T hành, Tây N inh
Đ C -X D

U B N D  xã 
H iệp Tân

58 80 30 55 173

65 H T V P-T K 312 T ôn H uỳnh Thiên T rúc 19/9/1994 N ữ
Long T hành  B ắc, H oà 

Thành, Tây N inh
V P-TK

U BN D  
T hị trấn Hoà 

Thành
55 84 53 75 236

66 H T V P-TK 313 Đ ỗ H oàng T rung 19/9/1988 N am
T rư ờng Tây, Hoà 
Thành, Tây N inh

V P-TK
ƯBND xã 

T rư ờng  H oà
25 M iễn 25 55 130

67 H T T C -K T 314 H uỳnh T hị Thu Vân 02/01/1989 N ữ
Phường 2, T P.T ây 

N inh, T ây  N inh
T C -K T

U B N D  xã 
Long Thành 

T rung
60 92 50 75 235

68 H T V P-TK 315 Lê T hị Tường Vi 22/12/1986 N ữ
P hường 2, TP.T ây 
N inh, Tây N inh

VP-TK.
U B N D  xã 

T rường Hoà
60 M iễn 75 75 285



S T T S Ó  B Á O  D A N H H ọ và ch ữ  lót Tên N gày  sinh
G iói
tính

Đ ịa ch ỉ
(x ã , huyện, tỉnh)

C hức danh  
Đ K d ự th i

Đ on vị Đ K  
d ự  thi

Đ IỀM  TH I

Đ IỀ M
ƯU

T IÊN

TỐ NG
C Ộ N G

K IẾN
T H Ứ C

C H U N G
(H S:1)

T IN
H Ọ C
(Đ K )

C H U Y Ê N
N G À N H

V IÉ T
(H S:2)

T R Á C
N G H IỆ M

(H S:1)

69 H T V P-T K 317 H ồ Thị Bạch Y ên 24 /12 /1984 N ữ
L ong T hành  T rung, 

H oà T hành , Tây N inh
V P-T K

U B N D  
Thị trấn  H oà 

T hành
75 92 65 80 285

70 H T V P-T K 318 N guyễn  T hị K im Y ến 0 5 /02 /1992 N ữ
P hường 3, T P.T ây 

N inh , T ây N inh
V P-T K

U B N D  
Thị trấn  H oà 

T hành
75 64 73 70 291


